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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong mạch LC, cho i = 9cosωt (mA).Vào thời điểm năng lượng từ trường bằng 2 lần năng lượng điện trường thì cường độ dòng điện i bằng
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Câu 2: Trong thí nghiệm Young cho bước sóng 400 nm, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, khoảng cách 7 vân sáng liên tiếp là 2,4 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn là:

A. 2 m.
B. 0,8 m.
C. 1 m.
D. 1,5 m.

Câu 3: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là

A. 6.10−10 C.
B. 8.10−10 C.
C. 4.10−10 C.
D. 2.10−10 C.

Câu 4: Trong thí nghiệm Young về giao thoa sánh sáng, bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là MN = 32 mm, khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN ta thấy

A. 8 vân tối, 9 vân sáng

B. 8 vân tối, 7 vân sáng.
C. 9 vân tối, 8 vân sáng

D. 7 vân tối, 8 vân sáng.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến thiên.

C. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

D. Điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, lan truyền trong không gian với vận tốc ánh sáng.

Câu 6: Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích cực đại của tụ điện là q0 = 1 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 3π mA. Tính từ thời điểm điện tích trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I0 là
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Câu 7: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp  một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng
A. 0,60 μm.
B. 0,50 μm.
C. 0,45 μm.
D. 0,55 μm.

Câu 8: Tần số dao động điện từ tự do trong khung dao động LC thoả mãn hệ thức nào sau đây
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Câu 9: Thí nghiệm giao thoa sánh sáng khe Young dùng để xác định
A. vận tốc ánh sáng
B. bước sóng ánh sáng

C. cường độ chùm sáng
D. tính đơn sắc của ánh sáng

Câu 10: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.

B. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.

C. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.

D. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.

Câu 11: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng của các ánh sáng đơn sắc sau?
A. Đỏ, lục, vàng.
B. Tím, lam, chàm.
C. Cam, lục, tím.
D. Lục, vàng, cam.

Câu 12: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không gồm bộ phận nào sau đây?
A. Mạch khuếch đại.
B. Anten thu.
C. Mạch biến điệu.
D. Mạch tách sóng.

Câu 13: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. giao thoa ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 14: Một mạch dao động điện từ tự do có cuộn cảm L = 0,2 H. Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 2 A. Năng lượng điện từ của mạch bằng
A. 3,2 J.
B. 1,6 J.
C. 0,4 J.
D. 0,8 J.

Câu 15: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 
[image: image13.wmf]0,1F
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. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. 4.105 rad/s.
B. 5.105 rad/s.
C. 2.105 rad/s.
D. 105 rad/s.

Câu 16: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, điện áp giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 
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0

CU

2

.
B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 
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C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm 
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D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm 
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Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

C. Sóng điện từ là sóng dọc.

D. Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 18: Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,66 μm. Trong môi trường có chiết suất n, ánh sáng đơn sắc đó có bước sóng 0,44 μm.Vận tốc ánh sáng trong môi trường này là

A. 275000 km/s.
B. 200000 km/s.
C. 250000 km/s.
D. 225000 km/s.

Câu 19: Cho mạch dao động LC, L có giá trị không đổi, C thay đổi được. Khi chỉnh C đến giá trị C1 thì tần số của mạch là f1. Để tần số của mạch là 
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 thì phải chỉnh C đến giá trị bằng
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C. 9C1.
D. 3C1
Câu 20: Trong một mạch dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện i qua mạch và hiệu điện thế u giữa hai bản tụ điện dao động lệch pha như thế nào?
A. u trễ pha π/2 so với i.
B. u, i cùng pha.

C. u, i ngược pha.
D. u sớm pha π/2 so với i.

II. TỰ LUẬN
Câu 21: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1( A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch là bao nhiêu?

Câu 22: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch bằng bao nhiêu?
Câu 23: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L = 2,5 mH. Biết điện áp tức thời trên tụ điện là u = 12cos(5.104t - π/3) V. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch?

Câu 24: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, M là một điểm cố định nằm trên màn quan sát. Ban đầu khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn là D thì tại M có vân sáng bậc 3. Nếu dịch chuyển màn ra xa theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 20 cm thì tại M có vân tối thứ 3 tính từ vân sáng trung tâm. Tìm khoảng cách từ hai khe đến màn trước khi dịch chuyển màn. 

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Tính khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa.
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	B
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	A
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	C
	A
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	C
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	A
	C
	A
	C
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	9
	B
	C
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	B
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	C
	C
	B
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	18
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	B
	A

	19
	C
	B
	A
	D

	20
	A
	A
	D
	A


II. TỰ LUẬN 
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=> i = 96cos(5.104t + π/6) mA.

Câu 24:. 
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Câu 25: 
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